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LỜI GIỚI THIỆU 

Giáo trình này được biên soạn dựa trên chương trình chi tiết môn học bậc cao đẳng 
chuyên ngành Hệ thống thông tin Khoa Công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng 
Kinh tế Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Ngày nay, do sự phát triển không ngừng của mạng internet toàn cầu, HTML cũng 
ngày càng trở nên phức tạp và hoàn thiện hơn để đáp ứng được những yêu cầu mới nảy 
sinh trong quá trình phát triển đó (như âm thanh, hình ảnh động,  v.v…). Người ta gọi 
đó là những phiên bản của HTML và đánh số để biểu thị. HTML 2, HTML 2+, HTML 
3, HTML 5,… là để chỉ những phiên bản sau này. 

Một trong những điểm mạnh của HTML là một văn bản bất kỳ nếu tuân thủ tiêu 
chuẩn HTML đều có thể hiện lên màn hình hay in ra, tóm lại là hiểu được, bởi bất kỳ 
loại phần mềm hay máy tính nào mà người đọc có, không phân biệt trình duyệt nào 
(NetScape trên Windows hay Lynx trên UNIX, thậm chí cho người khiếm thị bằng 
phần mềm đặc biệt). 

Đây là quyển giáo trình được biên soạn lần thứ nhất cho môn học này tại khoa Công 
nghệ thông tin của nhà trường. Nhằm cung cấp kiến thức nền tảng về ngôn ngữ 
HTML, Javascript, C#, giúp học sinh sinh viên nắm vững và vận dụng các kỹ thuật 
phổ biến viết ứng dụng trên web chạy trực tuyến trên mạng. 

Từ đó, sinh viên có thể tự học các kiến thức chuyên sâu hơn. Trong tài liệu này tác 
giả sử dụng phương pháp lập trình trên ngôn ngữ C# truy xuất trên môi trường web. 
Qua đó, giúp sinh viên nắm bắt kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản để vận dụng 
viết được các ứng dụng trong thực tiễn. 

Trong quá trình biên soạn chắc chắn giáo trình sẽ còn nhiều thiếu sót và hạn chế. 
Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của học sinh sinh viên và các bạn 
đọc để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn. 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng 10 năm 2020 
 Tác giả biên soạn 
 Nguyễn Gia Quang Đăng 
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

Giới thiệu: Khái niệm tổng quan về cấu trúc ngôn ngữ web HTML 

Mục tiêu: 

- Trình bày được các khái niệm về mô hình ứng dụng Web 
- Trình bày được các giao thức sử dụng cho Web 
- Sử dụng được ngôn ngữ HTML để thiết kế trang Web 

Nội dung chính: 

1.1. Nền tảng của Web ngôn ngữ HTML 

1.1.1. Cơ bản về ngôn ngữ HTML  

* Cấu trúc  

HTML bao gồm 3 thẻ để xác định cấu trúc của trang web bao gồm:  

<htm></html>  

<head></head>  

<body></body> 

* Thẻ dạng văn bản  

Mặc dù có rất nhiều thẻ để định dạng văn bản, những thẻ sau đây là những thẻ cơ 
bản nhất mà gần như bất cứ một trang web nào cũng phải sử dụng:  

<p>: bắt đầu một đoạn văn bản mới  

<br>: xuống dòng  

<h1></h1>, <h2></h2>,…: đặt dòng văn bản nằm trong cặp thẻ là tiêu đề 
(heading). 

 * Thẻ ghi chú 

Cũng như các ngôn ngữ lập trình, để cho phép người viết trang web đặt những ghi 
chú dành riêng cho mình vào trong trang web, HTML cung cấp thẻ ghi chú. Đây là thẻ 
đặc biệt so với những thẻ khác:  

<!-- nội dung ghi chú --> 
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Ghi nhớ thẻ qua ý nghĩa HTML 4.0 có tương đối nhiều thẻ, để nhớ được nhiều, 
người viết thường phải hiểu được ý nghĩa tên của mỗi thẻ. Các thẻ trong HTML 
thường là viết tắt của những từ gợi nhớ như: Paragraph, BReack,…  

1.1.2. Định dạng Text  

* Định dạng kiểu chữ  

Trong các tài liệu, văn bản chúng ta thường sử dụng các kiểu chữ đậm, nghiêng, 
gạch dưới,…ví dụ sau minh hoạ các thẻ được dùng định dạng kiểu chữ:  

<html>  

<body>  

<b>In đậm</b> <br>  

<strong>In rất đậm </strong><br>  

<font size="4">c</font><big>hữ lớn </big><br>  

<em>nhấn mạnh</em><br>  

<i>in nghiêng </i><br>  

 <small>chữ nhỏ</small><br>  

Công thức hoá học của nước: H<sub>2</sub>O<br>  

X bình phương: X<sup> 2 </sup>  

</body>  

</html> 

 Để xem code HTML của một trang web đã có từ IE, trên menu View, chọn mục 
Source. Bạn có thể học hỏi được nhiều điều bằng cách xem code HTML của những 
trang web được thiết kế chuyên nghiệp nhưng hãy nhớ rằng những trang web đẹp luôn 
được viết rất công phu và thường sử dụng nhiều công cụ (tool) hỗ trợ.  

* Font chữ, màu sắc và canh lề  

<font face="…" size="…" color="#HHHHHH">…</font>  

<p align="left/right/center"> 

 Ví dụ 1:  
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<p align="center">  

<font face="Algerian" size="5">Computer Joke </font>  

<p><u>Kỹ thuật viên</u>:  

<font face="Arial">Máy tính của anh có ổ đĩa mềm chứ ?</font>  

<p><u>Khách</u>:  

<i><font face="Times New Roman">Tôi không nhìn thấy bên trong. Có chữ  

&quot; <b>Intel Pentium <font color="#FF0000">Inside</font>  

</b>&quot;</font></i>  

</p> 

 Thuộc tính của một thẻ  

Một thông tin định dạng có thể gồm nhiều chi tiết, trong ví dụ trên, font chữ sẽ hiển 
thị cho một chuỗi văn bản được chỉ định qua thẻ <font> tuy nhiên, font chữ lại gồm 
nhiều chi tiết như: tên font, kích thước, màu sắc,… Các thông tin chi tiết được gọi là 
các thuộc tính của thẻ. Một thẻ có thể có nhiều thuộc tính. Bạn nên đặt giá trị của 
thuộc tính trong dấu ngoặc kép.  

Định dạng trước nội dung văn bản Web browser sẽ không quan tâm đến cách bạn 
trình bày đoạn code HTML trong file .html mà chỉ dựa vào các thẻ để trình bày nội 
dung trang web.  

Thẻ <pre> được dùng khi bạn muốn yêu cầu web browser "tôn trọng" các khoảng 
trắng và xuống dòng trong đoạn code HTML của mình.  

 Ví dụ 2: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Vi du the pre trong HTML</title> 

</head> 

<body> 

<pre> 

      Phan van ban  
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 nay se duoc giu nguyen 

   dinh dang, khoang cach le va 

     vi tri cua cac tu. 

</pre> 

</body> 

</html> 

1.1.3. Liên kết các trang web (Link)  

URL: (Uniform Resource Locator), là một đường dẫn được dùng trên Internet để 
chỉ tới một trang web cụ thể nào đó. Thuật ngữ thường dùng thay cho url là : "địa chỉ"  

Domain name: Là tên dễ nhớ của một địa chỉ. Những tên này được quản lý bởi một 
tổ chức quốc tế, đảm bảo không có hai địa chỉ khác nhau nào có cùng tên. Nếu bạn 
muốn website của mình có một tên gợi nhớ để mọi người có thể truy cập, bạn sẽ phải 
đem tên đó đi đăng ký.  

Trong domain name, phần cuối cùng dùng để phân loại các website:  

 * Com : commercial – website thương mại, kinh doanh  

 * Edu : education – website về giáo dục, đào tạo  

 * Gov : government – website của chính phủ  

 * vn, uk, au, … : vietnam, united kingdom, austratlia – website của quốc gia nào.  

* Tạo liên kết  

HTML dùng thẻ <a> (anchor) để tạo liên kết tới một trang web. Thẻ <a> có ba 
thuộc tính chính là:  

 * href : địa chỉ của trang web muốn liên kết  

 * target : cửa sổ sẽ hiển thị trang web  

 * name : tên của mối liên kết  

Ví dụ 3:  

<a href="http://www.yahoo.com">Liên kết tới Yahoo!</a> 

Thuộc tính target chỉ ra cửa sổ sẽ dùng để mở trang web mới. Nếu không đặt giá trị 
cho target, trang web bạn đang xem sẽ bị thay thế bằng trang web mới. Để mở trang 
web trong một cửa sổ mới, đặt target="_blank"  
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*. Liên kết trong cùng trang web  

Nếu như cho bạn được quyền đặt tên cho các thẻ của HTML, có lẽ bạn sẽ thay <a> 
bằng <l>  

(Link) thì đúng hơn. Tuy nhiên <a> thực sự mang ý nghĩa là một mỏ neo (anchor) 
khi bạn dùng để liên kết tới một đoạn văn bản nào đó trong chính bản thân trang web.  

Thuộc tính name của <a> dùng để đặt tên cho đoạn văn bản sẽ liên kết tới. Chú ý, 
giá trị của name có dấu # đứng trước.  

Ví dụ 4:  

<a href="#EndOfPage">Đến cuối trang</a>  

……… <!-- nhiều dòng -->  

<a name="#EndOfPage">cuối trang</a> 

 * Liên kết với địa chỉ email  

Để cho phép người đọc gửi mail cho bạn bằng cách click vào liên kết, gán giá trị 
"mailto:địa chỉ email" cho thuộc tính href.  

1.1.4. Danh sách (List)  

Danh sách gồm 2 loại: có thứ tự và không có thứ tự  

Danh sách trong HTML tương tư như định dạng Bullets and Numbering trong 
Word. Thông thường, chúng ta ít phân biệt giữa danh sách có thứ tự và không có thứ 
tự. Với danh sách có thứ tự, mỗi mục sẽ được đánh thứ tự 1, 2, 3 hay a, b, c, … trong 
khi với danh sách không có thứ tự, mỗi mục sẽ bắt đầu bằng dấu –, , ,à, o,…  

Trong HTML, mỗi mục trong danh sách được bắt đầu bằng thẻ <li>. Các mục 
trong danh sách lại được đặt trong một thẻ danh sách. HTML có các thẻ danh sách:  

<ol> : ordered list – danh sách có thứ tự  

<ul> : unordered list – danh sách không có thứ tự  

Ví dụ 5:  

Nội dung môn học lập trình web cơ bản  

<ol>  

 <li>HTML </li>  
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 <li>JavaScript </li>  

</ol>  

Kết quả:  

Nội dung môn học lập trình web cơ bản  

1. HTML  

2. JavaScript  

Ví dụ:  

Nội dung môn học lập trình web cơ bản  

<ul>  

 <li>HTML </li>   

 <li>JavaScript </li>  

</ul> 

Kết quả:  

Nội dung môn học lập trình web cơ bản  

• HTML  

• JavaScript  

Thuộc tính type của các thẻ danh sách cho phép bạn định lại các số thứ tự hay 
bullet hiển thị đầu mỗi mục trong danh sách. Các giá trị của type:  

Bảng 1-1: Kết quả bảng danh sách 

   

1.2. Các giao thức sử dụng cho Web 

Thuộc tính HREF (tham chiếu siêu văn bản) được dùng để chỉ địa chỉ hay URL của 
tài liệu hoặc file được liên kết. 

Cú pháp của HREF là: 
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<A HREF = protocol://host.domain:port/path/filename>Hypertext</A> 

Trong đó, 

Giao thức – Đây là loại giao thức. Một số giao thức thường dùng: 

http – giao thức truyền siêu văn bản 

telnet – mở một phiên telnet 

gopher – tìm kiếm file 

ftp – giao thức truyền file 

mailto – gửi thư điện tử 

Host.domain – Đây là địa chỉ Internet của máy chủ 

Port -  Cổng phục vụ của máy chủ đích 

HyperText – Đây là văn bản hay hình ảnh mà người dùng cần nhấp vào để kích hoạt 
liên kết 

1.3. Các mô hình ứng dụng Web 

Có rất nhiều mô hình cài đặt Server dành cho ứng dụng (Application Server) và mỗi 
mô hình lại có sự ưu việt khác nhau. Để lựa chọn mô hình Server tối ưu cho ứng dụng 
của mình bạn cần dựa vào các yếu tố như hiệu suất, khả năng mở rộng, tính sẵn có, độ 
tin cậy, giá cả và khả năng quản lý. 

Dưới đây là 5 mô hình Cloud Server dành cho Application phổ biến nhất để tham 
khảo. Các mô hình này có thể sử dụng kết hợp lẫn nhau và phù hợp với từng môi trường 
cũng như từng loại ứng dụng khác nhau. 

1.3.1. Tất cả trong một Server 

Đây là mô hình đơn giản nhất khi tất cả tài nguyên của ứng dụng đều được đặt chung 
trên một máy chủ duy nhất. Một gói tài nguyên ứng dụng bao gồm các web server, 
application server và database server. Chẳng hạn như gói LAMP bao gồm Linux, 
Apache, MySQL và PHP trên cùng một server. 



 

 

 

 

 

 

 

Chương 1: Giới thiệu chung 
 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 14 

 
 

 

Hình 1-1 Sử dụng chung phần tài nguyên server 

Ưu điểm của mô hình này là sự đơn giản, nhanh chóng khi cài đặt ứng dụng. Tuy 
nhiên nó chỉ là mô hình cơ bản và sẽ gây khó khăn trong việc mở rộng cũng như tách 
biệt các thành phần của ứng dụng với nhau. Ứng dụng và database của nó sử dụng chung 
phần tài nguyên của cloud server (CPU, bộ nhớ, I/O,…) khiến hiệu suất suy giảm và 
khó xác định lỗi. 

1.3.2. Tách riêng Database Server 

Mô hình này tách biệt hệ thống quản lý database với phần còn lại để tránh tranh chấp 
tài nguyên giữa ứng dụng và database. Tính bảo mật cũng có thể tăng cường bằng cách 
đặt database trong một private network. 

 
Hình 1-1 Tách biệt hệ thống quản lý database 

Ưu điểm của mô hình này là hiệu suất sẽ được cải thiện do ứng dụng và database sử 
dụng tài nguyên riêng. Ngoài ra có thể tăng thêm tài nguyên cho server khi có nhu cầu 
mở rộng. Tuy nhiên nó đòi hỏi cài đặt phức tạp hơn mô hình all-in-one và nếu như hai 
server ứng dụng và database có độ trễ lớn (do khoảng cách quá xa hoặc băng thông quá 
thấp so với lượng dữ liệu truyền tải) thì hiệu suất sẽ bị suy giảm. 
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1.3.3. Sử dụng Load Balancer (Reverse Proxy) 

Để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy trong môi trường máy chủ, chúng ta có thể phân 
phối việc xử lý request trên nhiều máy chủ bằng load balancer. Nếu một trong các máy 
chủ bị lỗi, load balancer sẽ gửi các yêu cầu xử lý lưu lượng đến các máy chủ khác cho 
đến khi máy chủ bị lỗi hoạt động trở lại bình thường. 

Load balancer cũng có thể sử dụng để phục vụ cho nhiều ứng dụng thông qua cùng 
một tên miền và cổng bằng một layer application reverse proxy. Các phần mềm có khả 
năng load balancer reverse proxy có thể kể đến HAProxy, Nginx hay Varnish. 

 

Hình 1-2 Mô hình máy chủ load balancer 

Ưu điểm của mô hình này là có thể mở rộng bằng cách thêm nhiều máy chủ, và chống 
lại DDOS bằng cách hạn chế kết nối của người dùng xuống mức tần suất hợp lý. Tuy 
nhiên nếu load balacer không đủ hiệu suất hoặc bị cấu hình kém thì có thể trở thành nút 
cổ chai gây tắc nghẽn hệ thống cloud. 

Ngoài ra điểm yếu chí mạng của mô hình này là nếu máy chủ load balancer bị lỗi thì 
cả hệ thống sẽ sập theo. Các vấn đề như nơi thực hiện chấm dứt SSL và xử lý đòi hỏi 
session cũng cần phải xem xét. 

1.3.4. Dùng HTTP Accelerator (Caching Reverse Proxy) 

Các kỹ thuật như dùng HTTP accelerator hay caching HTTP reverse proxy có thể 
giảm thời gian tải nội dung từ server đến người dùng. HTTP accelerator sẽ lưu trữ nội 
dung mà ứng dụng trả về người dùng vào bộ nhớ lần đầu và nếu sau này có yêu cầu truy 
cập tương tự, HTTP accelerator chỉ cần lấy nội dung trong bộ nhớ ra để trả về người 
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dùng mà không cần tương tác với web server nữa. Các phần mềm tăng tốc HTTP 
trên cloud server có thể kể đến Varnish, Squid hay Nginx. 

 

Hình 1-3 Mô hình Accelertor 

Mô hình này rất hữu ích trong việc cải thiện hiệu suất các website có nội dung nặng 
hay có nhiều tài nguyên được truy cập thường xuyên, do cho phép giảm tải CPU trên 
web server thông qua bộ nhớ cache và nén. HTTP accelerator server có thể sử dụng như 
một load balancer server, và các phần mềm caching cũng được dùng để bảo vệ hệ thống 
chống lại các cuộc tấn công DDOS. 

Hai điểm đáng chú ý khi sử dụng HTTP accelerator đó là cần điều chỉnh để có được 
hiệu suất tốt nhất, và nếu tỷ lệ tái sử dụng bộ nhớ cache thấp thì hiệu suất cloud server 
có thể bị suy giảm. 

1.3.5. Cấu hình Master-Slave Database Replication 

Nếu như hệ thống của bạn có số yêu cầu đọc thực hiện nhiều hơn số yêu cầu ghi (ví 
dụ như CMS) thì có thể cấu hình master-slave database replicate để cải thiện hiệu suất. 
Mô hình này đòi hỏi một master database và một hay nhiều slave database. Yêu cầu cập 
nhật dữ liệu sẽ được gửi cho master và các yêu cầu đọc dữ liệu sẽ được phân phối trên 
các slave. 
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Hình 1-4 cấu hình master-slave database replicate 

Ưu điểm của mô hình này là cải thiện hiệu suất đọc dữ liệu từ database của ứng dụng. 
Tuy nhiên ứng dụng cần xác định nút database nào để ghi vào nút nào để đọc. Ngoài ra 
việc cập nhật dữ liệu cho các slave là không đồng bộ nên có khả năng dữ liệu ứng dụng 
đọc được không phải là mới nhất. Điểm yếu của mô hình này là không có phương án dự 
phòng cho trường hợp master bị lỗi, nếu như xảy ra điều này thì quá trình cập nhật dữ 
liệu sẽ bị gián đoạn cho đến khi master phục hồi. 

 

 

 


